Chương 1(tổ môn)

Câu 1    Xác định trị số điện trở có các vòng màu sau   
a) Đỏ – Đỏ  -  Bạc  - Bạc
b) Nâu -  Xám -  Cam – Bạc
c) Vàng -  Tím -  Cam -  Vàng kim
d) Nâu -  Đen - Đen -  Vàng kim

a) 0.22  ±  10%	 
b) 18K  ±  10%	 
c) 470 K  ±  5%	 
d) 100   ±  5%	            

Câu 2    Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau   
a) 47   ±  1%
b) 3,9K  ±  5%
c) 750K  ±  10%
d) 12M  ±  10%

a) vàng -  tím – đen – vàng kim – nâu	 
b) cam – trắng – đen – nâu – vàng kim	 
c) tím - xanh lá -  đen – cam – bạc	 
d) nâu – đỏ – đen – xanh lá – bạc	 
Câu 3    Cho 2 tụ có trị số 50F/25v ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương (2đ)
 

	Điện dung tương đương		 

	Điện áp làm việc tương đương  		 
Câu 4: (2đ)
         a/   Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau  :
            12K ± 5% ; 680  ± 10% ; 3,9 ± 5%  ; 
            105K ± 1% ; 47K ± 2%.
         b/ Xác định các thông số của các tụ điện sau:
              102J/100WV ; 684K/1KV ;  .47J/ 63V ; .01K / 200WV
a) Vòng màu các điện trở
· Nâu- đỏ -cam -vàng kim.  
· Dương- xám- nâu - bạc.       
· Cam -trắng -vàng kim - vàng kim.                  
· Nâu- đen- lục- cam-nâu.                   
· Vàng –tím- đen- đỏ- đỏ 
b) 1000 pF ± 5% , ULV = 100V
     680.000 pF± 10% ,ULV = 1 KV                  
     0,47μF± 5% ,  ULV = 63V
     0,01μF± 10% ,  ULV = 200V                       

Chương 2 ( GV Nguyễn Thị Ngọc Hiền)

Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của diode trong hai trường hợp phân cực ngược và phân cực thuận ? 
                                                         
– Phân cực ngược: 

                     

Đặt vào hai cực điôt một nguồn điện VDC , nối cực âm của nguồn vào Anôt và cực dương của nguồn vào catôt của điốt. Khi đó điện tích âm của nguồn sẽ hút lỗ trống của vùng P và điện tích dương của nguồn sẽ hút electron của vùng N, tạo một sự ngăn cản không cho hai dòng hạt dẫn đa số này di chuyển qua mặt tíêp giáp nên xem như điôt không dẫn điện khi bị phân cực ngược. Lúc này điện trở của điôt rất lớn gọi là điện trở ngược. Tuy nhiên trong trường hợp này vẫn có một dòng điện rất nhỏ đi qua mặt tiếp giáp gọi là dòng điện rỉ có trị số khoảng vài nA. Do dòng điện rỉ có trị số rất nhỏ nên trong nhiều trường hợp người ta coi như điốt không dẫn điện khi được phân cực ngược.
 
	 – Phân cực thuận: 


Đặt vào hai cực điôt một nguồn điện VDC , nối cực dương của nguồn vào Anôt A và cực âm của nguồn vào catôt K của điôt. Lúc đó cực dương của nguồn sẽ đẩy lỗ trống trong vùng P và cực âm của nguồn sẽ đẩy electron trong vùng N làm cho electron và lỗ trống lại gần tiếp giáp hơn và khi lực đẩy tĩnh điện đủ lớn, tức là điện áp phân cực đủ lớn thì electron từ N sẽ sang mối nối qua P và tái hợp với lỗ trống, tạo thành dòng điện khá lớn. Dòng điện này gọi là dòng điện thuận có chiều từ P sang N, lúc này điện trở của điôt rất nhỏ gọi là điện trở thuận. Như vậy đã có một dòng e- chạy liên tục từ cực âm của nguồn qua diode từ N sang P về cực dương của nguồn, nói cách khác, có dòng điện đi qua diode từ P sang N. 

Câu 2: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng 2 diode? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?

[image: ]     
 T: Biến áp nguồn
VAB : Điện áp thứ cấp
		VL = V0: Điện áp ngõ ra
		D1, D2: Diode
		RL: Điện trở tải.(0,5đ)
· 
Khi tại A có nửa chu kỳ dương, B có điện áp âm thì diode D1 phân cực thuân nên dẫn điện và cho ra dòng điên trên tải IL =  tăng theo nửa chu kỳ dương và điên áp đặt trên tải là VL. Lúc đó tại B có điện áp âm hơn A, diode D2 được phân cực ngược nên ngưng dẫn. 
· 
Khi tại A có nửa chu kỳ âm, B có nửa chu kỳ dương diode D1 được phân cực ngược nên ngưng dẫn. Lúc đó tại B có nửa chu kỳ dương thì diode D2 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điên trên tải IL =  tăng theo bán lý dương và điện áp đặt trên tải là VL. 
· Đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra: 
[image: ]
Câu 3: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng  diode  cầu? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?[image: ]
T : Biến áp.
VAB : Điện áp thứ cấp
	D1 D4: Diode mắc dạng cầu.
	VL = V0: Điện áp tải. 
· Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện chạy từ  A – D1 – RL – D3 về B, điện áp đặt trên tải là VL . Lúc đó tại B có điện áp âm thì D2  và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn. 
· Tương tự ở nửa chu kỳ âm tại A có điện thế âm và B có điên áp dương  do đó D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; D2  và D4  phân cực thuận nên dẫn điện , cho dòng điện chạy từ  B – D2 – RL – D4  về A. Điện áp đặt lên tải là VL. 
· Đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra: 

[image: ]
Câu 4: Vẽ ký hiệu và trình bày đặc điểm ứng dụng của diode zener và diode phát quang? 
Diode zener:
[image: ]Diode zener lọai diode mà khi xảy ra hiệu ứng đánh thủng tiếp giáp, điện áp hầu như không đổi hay còn gọi là có tính ổn định điện áp,  đó chính là loại diode ổn áp hay còn gọi là diode zener. 
Trạng thái phân cực thuận : Diode zener có đặc tính như diode thường. 
Trạng thái phân cực ngược : Nếu điện áp ngược đạt trị số ổn áp thì diode sẽ hoạt động và giữ điện  áp ở mức cần ổn áp định là VZ. 
Diode zener được dùng làm linh kiện ổn áp trong các mạch có điện áp nguồn thay đổi.  
Diode phát quang:
[image: ]
Diode phát quang được gọi tắt là led (Light  Emitting Diode) thông thường dòng điện  đi qua vật dẫn sẽ sinh ra năng lượng dưới dạng nhiệt. Tùy theo chất bán dẫn mà ánh sáng phát ra có màu khác nhau. Dựa vaò tính chất này người ta chế tạo ra các loại led có màu khác nhau.
Led thường có điện áp phân cực thuận cao hơn diode thường.


Vled =1,5V3V, nhưng điện áp phân cực ngược thường không cao (3V15V).

	- Dòng điện qua led: Iled = 120 mA (thông thường chọn Iled = 10 mA).
	- Led được ứng dụng rất rộng trong các mạch báo hiệu, chỉ thị trạng thái của mạch như báo nguồn, trạng thái thuận hay ngược…).


Chương 3 ( GV Tăng Cẩm Huê)

Câu 1. Cho sơ đồ mạch hình 1. Tính điện áp phân cực tại chân B của transistor (VB).
	
        
	



	(0,5đ)

	

	

	



Câu 2. Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau

		
	Xác định điểm tĩnh Q & vẽ đường tải tĩnh. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 200	 (3đ)

					 	

									 

							 
		Vậy điểm làm việc Q có tọa độ  ( 2,2mA ;  2,8v )
	Đường tải tĩnh

									 

								 

			  (1đ)
Câu 3 Trình bày các trạng thái làm việc của Transistor?
Các trạng thái làm việc của Transistor
· Trạng thái ngưng dẫn: VBE  < V     IB  = 0    IC  = 0    VCE =  VCC
· Trạng thái dẫn bảo hoà: VBE  ≥  VBESAT    IBSAT    ICSAT  = 0 (= ICMAX)   VC  và VC  = VCESAT  = 0.2V
· Trạng thái khuếch đại: VBE  = 0.65v    0.75v    IB    IC  =  IB     VC (nếu transistor NPN mắc A chung VC giảm và ngược lại)

Câu 4 Cho sơ đồ mạch sau 			

				
Cho  = 100 , chất liệu Silic. Xác định điểm tĩnh Q. Tính công suất tiêu tán của Transistor 


			 									 

		
	Có RE

                      					 
		Vậy điểm làm việc Q có tọa độ …… 

	Công suất tiêu tán của Transistor: 
Câu 5 Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau
	
   
	



		     
	Xác định điểm tĩnh Q. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 100	 

				


Ta có sơ đồ mạch tương đương



	

	


		Có RE	

                      ……………					 
		Vậy điểm làm việc Q có tọa độ ……. 
			
[bookmark: _GoBack]		Vậy điểm làm việc Q có tọa độ  ( 1,9mA ;  7,82v )
Chương 4

CHƯƠNG 4: THYRISTOR

GV: Trần Nguyên Bảo Trân


Câu 1: Trình bày điểm khác nhau về cấu tạo, ký hiệu giữa SCR và Diode?

Đáp án:

	
	SCR
	Diode

	Cấu tạo
	-SCR có 4 lớp bán dẫn P và N ghép liên kết và xen kẽ nhau, giữa các lớp này là các mặt tiếp giáp P-N được ký hiệu là J1 , J2 , J3.
 -SCR có 3 cực nối ra ngoài: cực nối với lớp P1 gọi là Anode, cực nối với lớp N2 gọi là Cathode, cực nối với lớp P2 gọi là cực điều khiển G (gate).



	- Diode có 2 lớp bán dẫn P và N ghép với nhau, có 1 mặt tiếp giáp P-N.


- Diode có 2 cực nối ra ngoài: cực nối với lớp P gọi là Anode, cực nối với lớp N gọi là Cathode.





	Ký hiệu
	

	





Câu 2: Hãy nêu các cách kích dẫn Triac?
Đáp án:
  1. T2(+), T1(-), cực G được kích xung dương: Dòng điện chạy từ T2T1 (a)
  2. T2(-), T1(+), cực G được kích xung âm: Dòng điện chạy từ T1T2 (b)
  3. T2(+), T1(-), cực G được kích xung âm: Dòng điện chạy từ T2T1 (c)
  4. T2(-), T1(+), cực G được kích xung dương: Dòng điện chạy từ T1T2 (d)
   [image: ]


Câu 3: Hãy trình bày cấu tạo và ký hiệu của Diac?
Đáp án:

- Diac là viết tắt của chữ “diode AC Semiconductor Switch” (công tắc bán dẫn xoay chiều 2 cực).
 - Diac có cấu tạo gồm ba lớp bán dẫn loại P và N ghép xen kẽ nối tiếp nhau như một transistor (hình vẽ), nhưng chỉ có hai cực ở hai lớp ngoài gọi là T1 và T2 , không có cực gốc. 
Do có tính đối xứng nên không cần phân biệt hai cực T1 và T2 .
[image: ]

Câu 4:  Trình bày 2 phương pháp ngắt SCR khi SCR đã mở?
Đáp án:
a. Ngắt SCR bằng cách giảm dòng IA xuống đến giá trị duy trì Idt (vài chục mA). 
b. Ngắt SCR bằng điện áp ngược đủ lớn.

                     
 BỔ SUNG (tổ môn)
Câu 1:
          Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển 
  độ sáng bóng đèn tròn dùng SCR?

[image: ]
Nhiệm vụ linh kiện : 
     - SCR mắc nối tiếp với đèn, điều tiết dòng điện qua đèn.
     - Diod D, R 6,8K, VR 500K, tụ C là mạch tạo xung kích SCR.
     - R 2,2K v R1K là cầu phân áp cực G, tạo Vg  kích SCR.      
Nguyên lý hoạt động :
   Khi cấp điện cho mạch, xét bán kỳ dương của nguồn, SCR phân cực thuận, đồng thời diode D dẫn điện, tạo dòng nạp cho tụ C qua R6,8k, VR500k. Điện áp trên tụ tăng dần, qua cầu phân áp R2,2k – R1k đặt điện áp Vg vào cực G của SCR. Khi Vg đạt đến điện áp kích mở SCR (từ vài vôn đến vài chục vôn tuỳ loại) thì tụ C xã điện qua R 2,2k tạo xung kích SCR dẫn; có dòng điện lớn chạy qua đèn, qua SCR về nguồn, đèn sáng.     
Ở bán kỳ âm, SCR phân cực ngược nên không dẫn đồng thời diode cũng không dẫn, không có xung kích. Mạch không hoạt động.
Vậy điện áp và dòng qua đèn là điện một chiều có điều khiển.  
Điều chỉnh độ sáng đèn bằng cách vặn biến trở VR, khi làm tăng trị số VR thì tụ C nạp chậm hơn, tạo xung kích SCR trể hơn, SCR dẫn yếu hơn, điện áp trên đèn thấp, dòng qua đèn nhỏ hơn nên đèn mờ lại        
Muốn cho đèn sáng mạnh, ta chỉnh giảm VR giảm, quá trình tác động ngược lại.              
Muốn điều chỉnh được nhiều đèn thì mắc các đèn song song nhau tương ứng công suất của SCR.  
Câu 2:
Câu 2:      
          Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển tốc độ động cơ dùng triac?


                  [image: ]M



Nhiệm vụ linh kiện :
     - Triac mắc nối tiếp động cơ , điều chỉnh tốc độ động cơ.
     - Điện trở R, biến trở VR, tụ C, Diac là mạch tạo xung kích Triac 
Hoạt động :
      Khi cấp điện cho mạch, xét bán kỳ dương của nguồn, Triac được phân cực, đồng thời có dòng nạp cho tụ C qua VR200k, điện trở 5,6K. Điện áp trên tụ tăng dần, đặt điện áp vào 2 cực Diac. Khi VD đạt đến điện áp mở Diac (từ 20 vôn đến  40 vôn tuỳ loại) thì  Diac dẫn, tụ C xã điện qua Diac, tạo xung dương kích Triac dẫn; có dòng điện lớn chạy qua tải, qua Triac về nguồn, động cơ quay. 
Ở bán kỳ âm, mạch có hoạt động tương tự, với Diac tạo xung âm kích Triac, dòng điện qua tải, Triac đảo chiều. Vậy trên tải là điện áp và dòng điện xoay chiều được điều khiển, từ đó điều khiển được công suất của tải. 
Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách vặn biến trở VR, khi làm tăng trị số VR thì tụ C nạp chậm hơn, Diac mở trể hơn, tạo xung kích Triac trể, Triac dẫn yếu hơn, điện áp trên tải thấp, dòng qua tải nhỏ hơn nên động cơ quay chậm hơn. Muốn cho  động cơ quay nhanh lên, ta chỉnh giảm VR giảm, quá trình tác động ngược lại.                                                           	
  Trong mạch này có dùng thêm cuộn dây L 100mH – Tụ .1µF để chống nhiễu tần số cao trên đường nguồn; tụ .1µF – R 100 để bảo vệ Triac, chống sốc điện ban đầu.                
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